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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

LUẬT DÂN SỰ - TỐ TỤNG DÂNG SỰ
(Civil and Civil Procedure Law)
1. Mã số học phần: 52.IL.004.3
2. Số tín chỉ: 
 3 tín chỉ
3. Thông tin giảng viên:

	TT
	Họ và tên GV
	Nơi công tác
	Điện thoại

	1 
	Lê Đình Nghị (TS)
	Khoa Pháp luật Dân sự - ĐH Luật HN
	0908163888


4. Trình độ:

        Dành cho sinh viên năm thứ hai.
5. Phân bổ thời gian:
· Lý thuyết: 23 giờ tín chỉ

· Thực hành: 37 giờ tín chỉ
6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành các môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật.
7. Mục tiêu của học phần: Sinh viên hiểu và nắm được những nội dung cơ bản trong lĩnh vực Luật Dân sự; các vấn đề cụ thể trong được quy định trong Bộ Luật Dân sự Việt Nam; những nội dung cơ bản liên quan tới thẩm quyền xét xử và trình tự, thủ tục tố tụng một vụ án dân sự. Vận dụng được kiến thức để hoàn thành các bài tập mô phỏng trình tự và thủ tục tố tụng án dân sự.
8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về Quan hệ dân sự và quy định của pháp luật Việt Nam về từng loại.  
Nội dung môn học gồm 10 vấn đề chính:

1. Giới thiệu chung về Luật Dân sự Việt Nam

2. Chủ thể của quan hệ pháp luật

3. Tài sản và quyền sở hữu

4. Nghĩa vụ và Hợp đồng
5. Thừa kế
6. Giới thiệu chung về Luật Tố tụng dân sự Việt Nam

7. Thẩm quyền xét xử
8. Trình tự xét xử vụ án dân sự
9. Thủ tục giải quyết việc dân sự
10. Thi hành án dân sự
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia đầy đủ các buổi học (số buổi nghỉ học không vượt quá 20% số buổi học theo quy định)
- Tham gia tích cực các bài tập nhóm và hoàn thành đầy đủ các yêu cầu học tập khác do giảng viên đề ra
10. Tài liệu học tập: 

- SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH CHÍNH: 

1. Trường Đai học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2000.
2. Trường Đai học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng Dân sự Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2000.

- SÁCH THAM KHẢO: 
1. Nguyễn Ngọc Điện, Nghiên cứu về tài sản trong luật dân sự Việt nam, Nxb Trẻ, TPHCM, 2000.

2. Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Tập I - Gia đình, Nxb Trẻ, 2002.

3. Nguyễn Thể Giai, Luật hôn nhân và gia đình, trả lời 120 câu hỏi, Nxb Pháp lý, 1991.

4. Nguyễn Văn Thông, Hỏi đáp về Luật hôn nhân và gia đình, Nxb Tổng hợp Đồng Nai, 2001.

5. Viện khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, Bình luận khoa học Bộ luật dân sự (tập 1, 3), Nxb Chính trị quốc gia 2001.
6. Phan Hồng Lĩnh, Thủ tục kiện và giải quyết các vụ án dân sự, thi hành án dân sự, Nxb. TP Hồ Chí Minh, 1997.

7. Nguyễn Ngọc Điệp, Hồ Thị Nê, Những điều cần biết về Luật tố tụng dân sự Vịêt Nam, Nxb. TP. Hồ Chí Minh , 1998.

8. Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thị Kim Nga, Tố tụng và giải quyết án dân sự, Nxb. TP Hồ Chí Minh, 1998.

9. Nguyễn Trung Tiếu, Tìm hiểu thủ tục tố tụng dân sự và việc áp dụng tại Toà án nhân dân các cấp, Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1999.
10. Dương Đồng Huệ, Những điểm khác nhau chủ yếu giữa tố tụng dân sự và tố tụng kinh tế, 1999.
- VĂN BẢN PHÁP LUẬT
1. Bộ Luật Dân sự Việt Nam 1995/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành
2. Bộ Luật Tố tụng Dâng sự Việt Nam

3. Bộ Luật lao động 1994, đã sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006

4. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

5. Pháp lệnh giải quyết tranh chấp lao động 1996
6. Luật tổ chức Toà án nhân dân Việt Nam 2002

7. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự 1989

Và các tài liệu khác theo hướng dẫn của giảng viên.
11. Tiêu chí đánh giá sinh viên:
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Hình thức thực hiện

	Chuyên cần: dự lớp, thảo luận
	10%
	GV kiểm tra SV trong lớp

	Thảo luận hoặc thi giữa kỳ
	30%
	Điểm của các giờ thực hành do giáo viên đánh giá hoặc thi giữa kỳ do giáo viên quy định

	Điểm thi kết thúc học phần
	60%
	Bài thi viết kết thúc học phần gồm phần thi câu hỏi viết. Sinh viên không được sử dụng tài liệu


12. Thang điểm: 
- Thang điểm: 10,0
- Điểm đạt: Từ 4 trở lên
13. Nội dung của học phần:
CHƯƠNG I. Giới thiệu Luật Dân sự Việt Nam 
(LÝ THUYẾT: 1 GIỜ TÍN CHỈ)


1. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự

2. Nguồn của Luật Dân sự

3. Sự phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam


CHƯƠNG II. Chủ thể của Quan hệ pháp luật trong luật Dân sự

(LÝ THUYẾT: 2 GIỜ TÍN CHỈ, THẢO LUẬN 3 GIỜ TÍN CHỈ)

1. Cá nhân

2. Pháp nhân

3. Hộ gia đình, tổ hợp tác
CHƯƠNG III. Tài sản và quyền sở hữu
(LÝ THUYẾT: 2 GIỜ TÍN CHỈ, THẢO LUẬN 4 GIỜ TÍN CHỈ)

1. Tài sản
a. Động sản và bất động sản
b. Phân loại thứ cấp
c. Các tài sản vô hình
d. Quyền sử dụng đất
2. Quyền sở hữu

a. Nội dung pháp lý của quyền sở hữu
b. Căn cứ xác lập quyền sở hữu
c. Bẳng chứng về quyền sở hữu

d. Các hình thức sở hữu
e. Các hạn chế đối với việc thực hiện quyền sở hữu
CHƯƠNG IV. Nghĩa vụ và Hợp đồng
(LÝ THUYẾT: 6 GIỜ TÍN CHỈ, THẢO LUẬN 9 GIỜ TÍN CHỈ)

1. Các căn cứ xác lập nghĩa vụ
a. Giao dịch dân sự
b. Sự kiện pháp lý
2. Hợp đồng
a. Khái niệm hợp đồng
b. Giao kết hợp đồng
c. Hình thức hợp đồng
d. Hiệu lực của hợp đồng
3. Hành vi dân sự đơn phương

a. Khái niệm
b. Các trường hợp tổng quát
c. Các trường hợp đặc thù
d. Các điều kiện chung để cam kết đơn phương trở thành căn cứ xác lập nghĩa vụ
4. Sự kiện pháp lý
a. Trách nhiệm dân sự
b. Được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật
c. Thực hiện công việc không có uỷ quyền
5. Chế độ chung về nghĩa vụ
a. Thực hiện nghĩa vụ
b. Lưu thông nghĩa vụ
c. Chấm dứt nghĩa vụ
CHƯƠNG V. Thừa kế
(LÝ THUYẾT: 3 GIỜ TÍN CHỈ, THẢO LUẬN 6 GIỜ TÍN CHỈ)
1. Tổng quan về thừa kế và pháp luật thừa kế
2. Di chuyển tài sản
3. Thực hiện quyền hưởng tài sản
CHƯƠNG VI. Giới thiệu Luật Tố tụng dân sự Việt Nam

(LÝ THUYẾT: 1 GIỜ TÍN CHỈ)


1. Khái niệm

2. Các nguyên tắc của Luật tố tụng dân sự Việt Nam


CHƯƠNG VII. Thẩm quyền xét xử
(LÝ THUYẾT: 2 GIỜ TÍN CHỈ, THẢO LUẬN 6 GIỜ TÍN CHỈ)

1. Khái quát chung về thẩm quyền

2. Phạm vi của thẩm quyền xét xử
3. Thẩm quyền của Toà án các cấp
CHƯƠNG VIII. Trình tự  xét xử vụ án dân sự
(LÝ THUYẾT: 3 GIỜ TÍN CHỈ, THẢO LUẬN 3 GIỜ TÍN CHỈ)

1. Chủ thể tham gia tố tụng dân sự
a. Cơ quan, người tiến hành tố tụng
b. Người tham gia tố tụng dân sự
2. Chứng cứ trong tố tụng dân sự
c. Khái quát về nội dung và vai trò của chứng cứ trong tố tụng dân sự
d. Phân loại
e. Thu thập chứng cứ
f. Đánh giá và sử dụng chứng cứ
3. Trình tự 
g. Khái quát về các trình tự xét xử án dân sự

h. Khởi kiện và thụ lý vụ án
i. Hoà giải và chuẩn bị xét xử
j. Sơ thẩm
k. Phúc thẩm
l. Giám đốc thẩm
m. Tái thẩm
CHƯƠNG IX. Thủ tục giải quyết việc dân sự
(LÝ THUYẾT: 3 GIỜ TÍN CHỈ, THẢO LUẬN 6 GIỜ TÍN CHỈ)

1. Khái quát chung về việc dân sự
a. Khái niệm
b. Phân loại
2. Thủ tục giải quyết việc dân sự
c. Người tham gia thủ tục giải quyết việc dân sự
d. Trình tự tiến hành 

e. Quyết định và kháng cáo
3. Một số thủ tục cụ thể
f. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự
g. Thủ tục giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt
h. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố người mât tích
i. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố người đã chết
CHƯƠNG X. Thi hành án dân sự
(LÝ THUYẾT: 1 GIỜ TÍN CHỈ, THẢO LUẬN 2 GIỜ TÍN CHỈ)
1. Quy định chung về thi hành bản án, quyết định của toà án 

2. Thủ tục thi hành bản án, quyết định của Toà án
3. Khiếu nại, tố cáo
4. Tương trợ tư pháp trong thi hành án dân sự
Phiên tòa giả định (THẢO LUẬN: 3 GIỜ TÍN CHỈ)
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ

	Buổi số
	Nội dung môn học
	Thời gian
	Nội dung học tập của sinh viên

	1
	Giới thiệu Luật Dân sự Việt Nam
	1LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	1
	Chủ thể của Quan hệ pháp luật trong luật Dân sự
	2LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	2
	Thảo luận về Chủ thể của Quan hệ pháp luật trong luật Dân sự 
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	3
	Tài sản và quyền sở hữu
	2LT, 1TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	4
	Thảo luận về Tài sản và quyền sở hữu
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	5
	Nghĩa vụ và Hợp đồng
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	6
	Nghĩa vụ và Hợp đồng
	3LT
	

	7
	Thảo luận về Nghĩa vụ và Hợp đồng
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	8
	Thảo luận về Nghĩa vụ và Hợp đồng
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	9
	Thảo luận về Nghĩa vụ và Hợp đồng
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	10
	Thừa kế
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	11
	Thảo luận về Thừa kế
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	12
	Thảo luận về Thừa kế
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	13
	Giới thiệu Luật Tố tụng Dân sự Việt Nam
	1LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	13
	Thẩm quyền xét xử
	2LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	14
	Thảo luận về Thẩm quyền xét xử
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	15
	Thảo luận về Thẩm quyền xét xử
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	16
	Trình tự xét xử vụ án dân sự
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	17
	Thảo luận về Trình tự xét xử vụ án dân sự
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	18
	Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	19
	Thảo luận về Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	20
	Thảo luận về Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	21
	Thi hành án dân sự
	1LT, 2TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	22
	Phiên tòa giả định
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học
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